Đơn vị báo cáo……………………………….
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA TỔ HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ
                                                                                                                                                                                                        BIỂU SỐ 03
	Tên đơn vị
	Số thôn, tổ dân phố và tương đương
	Số tổ hòa giải
	Hòa giải viên (người)

	
	
	
	Tổng số
	Chia theo giới tính
	Chia theo dân tộc
	Chia theo trình độ chuyên môn
	Số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ


	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Kinh
	Dân tộc thiểu số khác
	Chuyên môn Luật
	Khác
	Chưa qua đào tạo
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Tên xã.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tên xã.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ, tên)
	
	Ngày........ tháng........ năm.......
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)




	Đơn vị báo cáo……………………………..
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ NĂM 2017
                                                                                                                                                                 BIỂU SỐ 04


Đơn vị tính: vụ việc

	Tên đơn vị
	Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải
(Bao gồm cả số vụ chưa giải quyết xong kỳ trước chuyển sang)


	CHIA THEO KẾT QUẢ HÒA GIẢI

	
	
	Số vụ việc hòa giải thành
	Số vụ việc hòa giải không thành
	Số vụ việc chưa giải quyết xong


	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	
	
	Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự
	Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình
	Mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp khác thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Tên xã .....

	
	
	
	
	
	
	

	Tên xã .....

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng 
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                    Ngày........ tháng........ năm 2017

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ, tên)

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
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